
Cuộn điện từ MSN1G-24DC-OD
Số bộ phận: 123060

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Vị trí lắp đặt bất kì

Thời gian siết tối thiểu 10 ms

Thời gian bật 100%

Giá trị đặc trưng cuộn dây 24 V DC: 2,5 W

Dao động điện áp cho phép -15 % / +10 %

Giấy phép c UL us - Recognized (OL)

Tuân thủ LABS VDMA24364-C1-L

Nhiệt độ trung bình -10 °C...50 °C

Mức độ bảo vệ IP65

Nhiệt độ môi trường xung quanh -10 °C...50 °C

trọng lượng sản phẩm 80 g

Cổng nối điện 3 chân
Dạng A
theo DIN EN 175301-803

Kiểu gắn mắc kẹt
với kẹp giữ lại
với phụ kiện

Vật liệu vỏ PA

Vật liệu các tiếp điểm phích cắm Thép

Vật liệu cuộn dây Đồng
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